	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG     

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  SINH 7  TIẾT 36
                       Năm học: 2018 – 2019 
                       Thời gian làm bài: 45 phút 
                       Ngày kiểm tra: 4/12/2018



I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Chương 4: Ngành thân mềm
- Chương 5: Ngành chân khớp 
2. Kỹ năng: 
- Giải quyết vấn đề, trình bày, vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan. 
3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, trình bày, tư duy logic..
II. HÌNH THỨC ĐỀ: 50% trắc nghiệm :  50% tự luận
III. MA TRẬN 
	      Mức độ

Nội dung 
	Biết
(30%)
	Hiểu
( 40%)
	Vận dụng
(25%)
	Vận dung cao(5%)
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương 4  Ngành thân mềm 
	3

0,75
	
	4

1
	
	
	1

2
	1

0,25
	
	9

4

	Chương 5 Ngành chân khớp
	9

2,25
	
	
	1

3
	2

0,5
	
	1

0,25
	
	13

6

	Tổng câu 

Tổng điểm
	12

3
	5

4
	3

2,5
	2

0,5
	22

10



IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm) 
V. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT(đính kèm)






 
	
           ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM
(Tính từ 0,25đ)



I. TRẮC NGHIỆM 
Mỗi ý đúng là 0,25đ (x) 20  = 5đ
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	12
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	14
	15
	16
	17
	18
	18
	20

	169
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	D
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	D
	A
	C
	B
	D

	245
	D
	C
	D
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	B
	D
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	D
	C

	326
	C
	D
	D
	D
	D
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	B
	B
	A

	493
	D
	C
	A
	A
	D
	B
	D
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	D
	D
	C
	B
	B
	D
	B


II. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: Ý nghĩa của lớp vỏ ki tin giàu sắc tố của tôm ? Trình bày các phần phụ và chức năng của các phần phụ ở tôm?
	*  Vỏ kitin có ngấm nhiều canxi giúp tôm có bộ xương ngoài chắc chắn, làm cơ sở cho các cử động và nhờ sắc tố nên màu sắc cơ thể tôm phù hợp với môi trường, giúp chúng tránh khỏi sự phát hiện của kẻ thù.
* Các phần phụ của tôm và chức năng: 
Cơ thể tôm gồm hai phần: đầu – ngực và bụng.
-  Phần đầu – ngực gồm:
  +Mắt kép và hai đôi râu: Định hướng phát hiện mồi.
  +Các đôi chân hàm: Giữ và xử lí mồi.
  +Các đôi chân ngực: Bắt mồi và bò.
-  Phần bụng gồm:
+Các đôi chân bụng: Bơi, giữ thăng bằng và ôm trứng. +Tấm lái: Lái và giúp tôm nhảy.
	1đ





1đ




1đ

	Câu 2: 
a) Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có. Tại sao?
	Nhiều ao thả cá không thả trai mà tự nhiên có, vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. 
+  Khi mưa, cá vượt bờ mang theo ấu trùng trai vào ao.
+  Khi thả cá, ấu trùng theo cá được thả vào ao. 
	0,5đ

0,25đ
[bookmark: _GoBack]0,25đ

	Câu 2
b) Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp? 
	Mực và ốc sên được xếp vào ngành Thân mềm vì chúng đều có đặc điểm chung của ngành Thân mềm như sau: 
+ Thân mềm, cơ thể không phân đốt
+ Có khoang áo.
+ Hệ tiêu hóa phân hóa
	0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ


Ban giám hiệu duyệt 		               Tổ chuyên môn 		           GV ra đề 


Tạ Thị Thanh Hương                            Trần Bích Thủy                        Phan Thị Thanh Hiền
